
MONDAY - THỨ 2 TUESDAY - THỨ 3 WEDNESDAY - THỨ 4 THURSDAY - THỨ 5 FRIDAY - THỨ 6 SATURDAY - THỨ 7 SUNDAY - CHỦ NHẬT

10/02/2017 10/03/2017 10/04/2017 10/05/2017 10/06/2017 10/07/2017 10/08/2017

Simmer pork with 

eggs

Fried tuna with 

tomato sauce

Simmer chicken with 

lemongrass

Braised pork with 

pepper

Simmer sour pork 

ribs

Fried pork side with 

lemongrass 

Fried chicken with 

sauce

Thịt kho trứng Cá thu chiên sốt cà Gà kho xả Thịt kho tiêu
Sườn xào chua 

ngọt
Ba rọi chiên sả Gà chiên nước mắm

Chinese cabbage 

with oyster sauce
Simmer bamboo

Fried beans green 

with garlic

Hard-boiled 

chayote and carrot 
Fried yardlong 

Fried luffa with 

mushroom
Fried spinach 

Cải thìa sốt dầu 

hào
Măng xào Đậu cove xào tỏi Susu cà rốt luộc Đậu đũa xào Mướp xào nấm Cải bó xôi xào

Courgette with 

minced pork soup

Mustard greens 

with minced pork 

soup

Spinach soup
Choy sum and 

minced pork soup

Fish and bamboo 

shoot soup

Potato with egg 

soup

Luffa with mushroom 

and tofu soup

Canh lagim nấu 

xương

Canh cải xanh nấu 

thịt bằm
Canh cải bó xôi Canh bí đỏ nấu tôm

Canh cá nấu 

măng chua
Canh mây

Canh mướp nấu nấm 

đậu hủ
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WEEK 1: 02/10/2017 - 08/10/2017
WEEK 1/ TUẦN 1

DATE/ NGÀY

DINNER 

MAIN DISH

ĂN TỐI

MÓN MẶN

1

2

VEGETABLE

RAU XÀO

SOUP

CANH



MONDAY - THỨ 2 TUESDAY - THỨ 3 WEDNESDAY - THỨ 4 THURSDAY - THỨ 5 FRIDAY - THỨ 6 SATURDAY - THỨ 7 SUNDAY - CHỦ NHẬT

10/09/2017 10/10/2017 10/11/2017 10/12/2017 13/10/2017 14/10/2017 15/10/2017

Braised chicken 

with sesame oils

Fried squid sweet 

and sour
Pork and lettuce

Fried beef with 

onions and chives

Fried fish with 

lemongrass
Salted pork ribs Poached shrimps

Gà kho dầu mè
Mực xào chua 

ngọt
Thịt kho củ cải Bò xào hành cần Cá hường chiên xả Sườn ram mặn Tôm rim mặn

Fried cabbage
Chinese cabbage 

with oyster sauce 
Fried gourd

Hard-boiled nappa 

cabbage

Fried spinach with 

garlic

Fried choy sum with 

garlic

Bắp cải xào
Cải Hong Kong 

sốt dầu hào
Bầu xào Cải thảo luộc Cải bó xôi xào tỏi Cải ngọt xào tỏi

Lagim soup
Sour soup with 

shrimp
Spinach soup

Nappa cabbage with 

grilled basa soup

Tungho soup with 

fish paste

Pickled Mustard 

Greens with 

shrimps soup

River-leaf creeper 

with chicken soup

Canh lagim Canh chua tôm
Canh rau ngót nấu 

thịt bò

Canh bí xanh nấu 

thịt bằm

Canh tần ô nấu 

chả cá

Canh cải chua nấu 

sườn non
Canh lá giang thịt gà

Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa
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(Boarding | Nội Trú)

WEEK 2: 09/10/2017 - 15/10/2017
WEEK 2/ TUẦN 2

DATE/ NGÀY

DINNER 

MAIN DISH

ĂN TỐI

MÓN MẶN

1

2

VEGETABLE

RAU XÀO

SOUP

CANH



MONDAY - THỨ 2 TUESDAY - THỨ 3 WEDNESDAY - THỨ 4 THURSDAY - THỨ 5 FRIDAY - THỨ 6 SATURDAY - THỨ 7 SUNDAY - CHỦ NHẬT

16/10/2017 17/10/2017 18/10/2017 19/10/2017 20/10/2017 21/10/2017 22/10/2017

Braised pork with 

pepper
Steamed Eggs Pie Fried red snappers

Poached pork with 

coconut water

Tofu stuffed pork 

with potato sauce

Pork chops and 

pineapple cook 

with sauce

Squid stuffed pork 

with fish sauce

Thịt kho tiêu Chả trứng
Cá diêu hồng chiên 

giòn

Thịt heo ram nước 

dừa

Đậu hủ nhồi thịt 

sốt cà
Sườn non kho thơm Mực nhồi thịt sốt cà

Fried corn Fried choy sum Fried water spinach Hard-boiled gourd Simmer Eggplant
Hard-boiled 

chinese cabbage
Fried corn

Bắp cải xào Cải ngọt xào Rau muống xào Bầu luộc Ca tím xào Cải thảo luộc Cải bắp xào

Yam with shrimp 

soup

Spinach with 

minced pork

Gourd soup with 

dried shrimp

Sweet and sour 

baby clam
Seaweed soup Watercress soup Tofu soup

Canh khoai mỡ 

nấu tôm

Canh rau dền nấu 

thịt

Canh bầu nấu tôm 

khô
Canh chua hến Canh rong biển Canh xà lách xoong Canh đậu hủ hẹ

Seasonal fruits
Black beans sweet 

gruel
Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Jelly Seasonal fruits

Trái cây theo mùa Chè đậu đen Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Rau câu Trái cây theo mùa
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(Boarding | Nội Trú)

WEEK 3: 16/10/2017 - 22/10/2017
WEEK 3/ TUẦN 3

DATE/ NGÀY

DINNER 

MAIN DISH

ĂN TỐI

MÓN MẶN

1

2

VEGETABLE

RAU XÀO

SOUP

CANH



MONDAY - THỨ 2 TUESDAY - THỨ 3 WEDNESDAY - THỨ 4 THURSDAY - THỨ 5 FRIDAY - THỨ 6 SATURDAY - THỨ 7 SUNDAY - CHỦ NHẬT

23/10/2017 24/10/2017 25/10/2018 26/10/2018 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2017

Beef and ginger 

cook with sauce

Fried shrimp with 

garlic

Pork and eggs cook 

with sauce

Fried egg with 

minced pork

Grilled pork chops 

with hony
Tofu Shichuan 

Fish, potato and 

pineapple cook with 

sauce

Bò kho gừng Tôm cháy tỏi Thịt kho trứng
Trứng chiên thịt 

bằm 

Sườn nướng mật 

ong
Đậu hủ Tứ Xuyên Cá kho cà chua, thơm

Fried spinach with 

garlic

Hard-boiled 

broccoli, carrots
Fried chives

Hard-boiled choy 

sum
Fried spinach

Fried chinese 

spinach with garlic 

Boiled vegetables

 with braised fish 

sauce

Cải bó xôi xào tỏi
Bông cải, cà rốt 

luộc
Giá hẹ xào Cải ngọt luộc Cải thảo xào Cải thìa xào tỏi Rau củ luộc kho quẹt

Watercress soup
Chinese cabbage 

with shrimp soup

Papaya with minced 

pork soup
Sour shrimp soup

Malabar spinach 

soup

Gourd with shrimp 

soup

Mustard greens with 

minced pork soup

Canh xà lách 

xoong thịt bằm

Canh cải thảo thịt 

bò

Canh đu đủ nấu 

xương heo
Canh chua tôm Cải xanh thịt bằm Canh bầu nấu tôm

Canh cải xanh thịt 

bằm

Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits Seasonal fruits

Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa Trái cây theo mùa

DESSERT

TRÁNG MIỆNG
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WEEK 4: 23/10/2017 - 29/10/2017
WEEK 4/ TUẦN 4

DATE/ NGÀY

DINNER 

MAIN DISH

ĂN TỐI

MÓN MẶN

1

2

VEGETABLE

RAU XÀO

SOUP

CANH


